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1

Phòng 

khám nha 

khoa Tuyết 

Lợi

35 06/03/2017 Trần Chí Lợi 1962
BS răng 

hàm mặt

Chuyên 

khoa 

Răng 

hàm mặt

A5 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, Q. Thốt 

Nốt

Nghỉ việc
7h - 11h; 

14h - 17h30

2

PCT 

YHCT 42 21/9/2012 Tô Văn Hoàng 1968
YS

YHCT
YHCT

57 Nguyễn Thái Học, 

Thốt 

Nốt

Hội đông y

 Thốt Nốt

7h - 11h; 

13h - 19h

3

PK Nha 

khoa 

Bảo Ngân

58 16/10/2012 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1975 BS RHM

Răng 

Hàm

 Mặt

khu vực Phụng Thạnh 

1, Thốt Nốt

BVĐK Vĩnh 

Thạnh

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

20h

4 PKCK Nội 63 19/10/2012 Lê Ngọc Vũ 1968 BSĐK Nội
khu vực Tràng Thọ B, 

Trung Nhứt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

5
PKCK 

RHM
64 19/10/2012 Giang Thanh Tân 1966 BS RHM

Răng 

Hàm 

Mặt

447 Lê Thị Tạo, KV 

Long Thạnh A, Thốt 

Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 18h - 

20h

6 PKCK Nội 95 06/11/2012 Nguyễn Kim Hải 1962 BSĐK Nội
khu vực Qui Thạnh 2. 

Trung Kiên, Thôt Nốt

Phòng y tế 

Thốt Nốt

6h - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 19h

7 PKCK Nội 108 09/11/2012 Nguyễn Thị Liên 1965 BSĐK Nội
308 KV Long Thạnh 2, 

Thốt Nốt

Phòng y tế 

Thốt Nốt

6h - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 19h

8
PKCK Phụ 

sản
109 09/11/2012

Bùi Nguyễn 

Hồng
Ngọc 1983 BSĐK sản Phụ sản

308 KV Long Thạnh 2, 

Thốt Nót

BVĐK Thốt

Nốt

6h - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 19h

ĐÃ CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 09/2018

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

9

PK đa

 khoa An 

Bình

120 19/11/2012 Trần Văn Chi 1948 BSĐK Nội
136 TT Thương Mại và 

Dân cư Thốt Nốt
Hưu 2008

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h; T7, 

CN 6h - 

13h 17h - 

19h

10

PK đa

 khoa An 

Bình

120 19/11/2012 Lê Thị Khá 1961
CN xét 

nghiệm

Xét 

nghiệm

136 TT Thương Mại và 

Dân cư Thốt Nốt

TTCĐYK 

Cần Thơ

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h; T7, 

CN 6h - 

13h 17h - 

19h

11

PK đa

 khoa An 

Bình

120 19/11/2012
Nguyễn Ngọc

 Diễm
Uyên 1970

BSCK1 

Phụ sản
Phụ sản

136 TT Thương Mại và 

Dân cư Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h; T7, 

CN 6h - 

13h 17h - 

19h

12

PK đa

 khoa An 

Bình

120 19/11/2012 Huỳnh Ngọc Nguyên 1970
BSCK1 

CĐHA

Chẩn 

đoán 

hình ảnh

136 TT Thương Mại và 

Dân cư Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h; T7, 

CN 6h - 

13h 17h - 

19h

13
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Phạm Vĩnh Duy 1978

BSĐK, 

chứng 

nhận nội 

soi dạ dày 

tá tràng

nội soi dạ 

dày tá 

tràng

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

Nghỉ việc 6h- 20h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

14
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1960

Hộ sinh 

TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

thông 

thường 

phụ sản

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

hưu 6h- 20h

15
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Nguyễn Kim Thúy 1960

Hộ sinh 

TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

thông 

thường 

phụ sản

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

hưu 6h- 20h

16
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016

Nguyễn Huỳnh 

Ngọc
Khanh 1986

Hộ sinh 

TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

thông 

thường 

phụ sản

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

20h

17
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Huỳnh Ngọc Tuấn 1985

Cư nhân 

xét nghiệm

Thực 

hiện các 

kỹ thuật 

xét 

nghiệm

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

20h

18
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Huỳnh Thị Thanh Thanh 1984

KTV xét 

nghiệm

Thực 

hiện KT 

thông 

thường 

xét 

nghiệm

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

20h

19
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Đỗ Thanh Quốc Thanh 1987

KTV hình 

ảnh y học

Thực 

hiện KT 

thông 

thường 

XQ

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

20h
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20
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Nguyễn Cẩm Lệ BSĐK nội

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

nghỉ hưu 7h - 20h

21
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Dương Thị Mai Phượng

BS chẩn 

đoán hình 

ảnh

Chẩn 

đoán 

hình ảnh

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

BVĐK TW

17h - 20h; 

thứ 7 và Cn 

(7h - 20h)

22
PKĐK An 

Bình
120 10/3/2016 Võ Thành  Nhân

Cn hình 

ảnh y học

Thực 

hiện hình 

ảnh y học

B6 Trung tâm thương 

mại Thốt Nốt, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

20h

23 PKCK Nhi 126 20/11/2012 Phạm Chi Quốc Hùng 1971 BSĐK Nhi

1601 tổ 54, KV Thới 

An 3, Thuận An, Thốt 

Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h -7h; 11h - 

13h; 17h - 

21h; T7. 

CN cả ngày

24 PKCK Nội 148 11/12/2012 Phạm Trí Hùng 1970 BSĐK Nội
368 KV Phúc Lộc 1, 

Trung Nhứt, Thốt Nốt

Trạm y tế 

Trung Nhứt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

25

PKCK 

Nội, 

CĐHH

150 18/12/2012 Bùi Trọng Hải 1968

BSĐK 

định 

hướng 

CĐHA

Nội, chẩn 

đoán 

hình ảnh

khu vực Thạnh Phước 

1. Thạnh Hòa, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

26 PKCK Nội 166 28/12/2012 Phan Văn Đức 1963 BSĐK Nội
khu vực Qui Thạnh 1, 

Trung Kiên, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

27

Phòng 

chẩn trị y 

học cổ 

truyền 

nhân đạo

171 115//2018 Lê Ngọc Ánh 1940 Lương y

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng y 

học cổ 

truyền

Khu vực Tân An, Tân 

Lộc, Thốt Nốt

8h - 11h; 

13h - 17h
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28 PKCK Nội 175 11/12/2012 Võ Thị Diệu 1969
BSCK1 

Nội
Nội

115KV Phụng Thạnh 1, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

29 PKCK Nội 176 14/12/2012 Huỳnh  Dũng 1974 BSĐK Nội
KV Long Thạnh A, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

30 PKCK Nội 177 14/12/2012 Mai Trần Đông 1961
BSCK1 

Nội
Nội

541 KV Phụng Thạnh, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

31 PKCK Nhi 182 14/12/2012 Nguyễn Thị Ngoc Thu 1977 BSĐK Nhi
570 tổ 19, KV Thới An 

2, Thuận An, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

32 PKCK Nội 183 14/12/2012 Nguyễn Thành Lợi 1977 BSĐK Nội
570 tổ 19, KV Thới An 

2, Thuận An, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

33 PKCK Nội 184 14/12/2012 Huỳnh Lợi 1942 BSĐK Nội
KV Long Thạnh A, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt
Hưu 1997

6h - 8h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

34
PKCK 

RHM
194 20/01/2013 Lữ Mỹ Anh 1963 BS RHM

Răng 

Hàm Mặt

25 Nguyễn Thái Học, 

KV Long Thạnh A, 

Thốt Nốt, Thốt nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h45; 

17h - 19h

35
PKCK 

TMH
195 20/01/2013 Giang Phước Điền 1978

BSCK1 

TMH

Tai Mũi 

Họng

Quốc lộ 91, KV Phụng 

Thạnh 1, Thốt Nốt, 

Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 6h50; 

11h - 

12h30; 17h - 

19h

36 PKCK Nội 201 20/01/2013 Lý Văn An  1983 BSĐK Nội
KV Thới Thạnh 2, Thới 

Thuận, Thốt Nốt 

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

37
PKCK Nội 

TK
203 22/01/2013 Đoàn Minh Trí 1964

BSCK2 

Nội TK

Nội thần 

kinh

25 Nguyễn Thái Học, 

KV Long Thạnh A, 

Thốt Nốt, Thốt nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

20h

38 PKCK Nội 210 22/01/2013 Nguyễn Hữu Hiếu 1972 BSĐK Nội
463, KV Phước Lộc, 

Tân Lộc, Thốt Nốt

Nghỉ việc 

2011

5h30 - 7h; 

17h - 20h
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39
PKCK 

Tâm thần
215 22/01/2013 Nguyễn Thị Minh Tâm 1951

BSCK1 

Tâm Thần

Tâm 

Thần

tổ 27, KV Phụng Thạnh 

1, Thốt Nốt, Thốt nốt
Hưu 2006

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

40 PKCK Nhi 217 25/01/2013 Đoàn Thanh Tuấn 1967
BSCK1 

Nhi
Nhi

515 tổ 26, KV Phụng 

Thạnh 1, Thốt Nốt, 

Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

20h

41
PKCK Phụ 

sản
219 18/01/2013 Phạm Hoàng Chánh 1959

BS CK1 

Phụ sản
Phụ sản

19 Nguyễn Thái Học, P. 

Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h-7h;11h-

12h; 17h-

19h

42 PKCK Nội 219 18/01/2014 Trần Thủy Liên 1962 BSĐK Nội
19 Nguyễn Thái Học, P. 

Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h-7h;11h-

12h; 17h-

19h

43 PKCK Nhi 224 28/01/2013 Nguyễn Viết Thảo 1957 BSĐK Nhi

260 Nguyễn Trung 

Trực, KV Long Thạnh 

A, Thốt Nốt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

20h

44 PKCK Nhi 227 01/02/2013 Đỗ Thị Lệ Nhu 1968
BSCK1 

Nhi
Nhi

117/6, KV Tràng Thọ 1, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h;  

17h - 19h

45 PKCK Nội 228 01/02/2013 Nguyễn Văn Mẫn 1953 BSĐK Nội
KV Phụng Thạnh 1. 

Thốt Nốt, Thốt Nốt
Hưu 1995

6h - 8h;  

15h - 18h

46
Dịch vụ 

tiêm chích 
232 04/02/2013 Nguyễn Thị Khéo 1959 YS

Thực 

hiện theo 

đơn BS

KV Long Thạnh A, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

11h30- 

12h45; 17h - 

19h

47
PKCK 

Ngoại
238 1/2/2013 Nguyễn Trọng Hiếu 1979 BSĐK Ngoại 

số 1525 QL 91, KV 

Thới An 3, P. Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 17h 

- 19h

48 PKCK Mắt 241 4/2/2013 Lê Văn Phước 1966
BSCK1 

Mát
Mắt

253 Nguyễn Trung 

Trực, P. Thốt Nốt 

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

49
PKCK 

Lao, Nội
248 15/02/2013 Tô Phước Hiệp 1958

BSCK1 

Lao

Nội - Lao 

phổi

KV Tràng Thọ A, P. 

Trung Nhứt, Q. Thốt 

Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h
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50

Dịch vụ 

làm răng 

giả

251 15/02/2013 Bùi Văn Mành 1957 Nha công

Làm răng 

giả, hàm 

giả, tháo 

lắp, cố 

định

614KV Long Thạnh A, 

P. Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

11h30 - 

12h30; 

17h30- 

19h30

51
PCT 

YHCT
259 20/02/2013 Võ Thị Tuyết Nga 1965 LY YHCT

146, tổ 6, KV Phụng 

Thạnh, P. Thốt Nốt
8h - 11h

52
PCT 

YHCT
268 1/3/2013 Đặng Minh Chơn 1949 LY YHCT

473/24, KV Phụng 

Thạnh1,Thốt  Nốt, TN
8h-15h

53
PCT 

YHCT
268 1/3/2013 Đặng Bích Xuyên 1982 YS YHCT

473/24, KV Phụng 

Thạnh1,Thốt  Nốt, TN
8h-15h

54
PKCK 

ngoại
269 14/09/2018 Trần Phước Sang 1969

BSCK2 

ngoại

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

ngoại

QL 91, KV Phụng 

Thạnh1, phường Thốt 

Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

5h - 6h30; 

11h - 13h; 

17h30 - 20h

55
PKCK 

ngoại
269 14/09/2018 Huỳnh Thanh Tuấn 1988

Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

QL 91, KV Phụng 

Thạnh1, phường Thốt 

Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

5h - 6h30; 

11h - 13h; 

17h30 - 20h

56
PKCK 

Ngoại
273 5/3/2013 Nguyễn Minh Truyền 1961

BSCK1 

Ngoại
Ngoại

458 tổ 7 KV Tân Phú, 

Thuận Hưng, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 6h45; 

11h - 

12h45; 17h - 

19h

57 PKCK Nội 274 6/3/2013 Võ Thị Kim Phương 1966
BSThs 

Nội
Nội

965 KV Thới Hòa 2, 

Thới Thuận, Thốt Nốt
Nghỉ việc

17h30 - 

19h30

58
PCT 

YHCT
285 18/3/2013 Nguyễn Văn Út 1953 Y Sĩ YHCT

KV Tràng Thọ 1, Thốt 

Nốt, Thốt Nốt

7h - 11h; 

13h - 15h
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59

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

285 18/3/2013 Phan Văn Lý 1969
Y sĩ y học 

cổ truyền

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng y 

học cổ 

truyền

KV Tràng Thọ 1, 

phường Thốt Nốt, Q. 

Thốt Nốt

Nghỉ việc
7h - 11h; 

13h - 15h

60 PKCK Nhi 296 27/3/2013
Nguyễn Thị 

Tường
Diễm 1975 BSĐK Nhi

530 KV Long Thạnh 1, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

61

Dịch vụ 

làm răng 

giả

308 5/4/2013 Lê Ngọc Co 1955 Nha Công

Làm răng 

giả, hàm 

giả, tháo 

lắp cố 

định

99/3 Tràng Thọ 1, Thốt 

Nốt, Thốt Nốt
7h - 17h

62
PKCK 

Ngoại
330 19/4/2013 Trần Bửu Giám 1964

BSCK2 

Ngoại
Ngoại

41B Lê Lợi, Long 

Thạnh 1, P Thốt Nốt, 

TN

BVĐK Cần 

Thơ
18h - 20h

63
Phòng XQ 

Bảo Thành
472 16/08/2013 Nguyễn Văn Mạnh 1974 BSCK

Chẩn 

đoán 

hình ảnh

457 Lê Thị Tạo, 

phường Thốt Nốt, Thốt 

Nốt

BVĐK Tân 

Hiệp Ân 

Giang

T7, CN 7h - 

11h; 13h - 

17h

64
Phòng XQ 

Bảo Thành
472 16/08/2013 Trần Kim Bảo 1964

KTV X 

quang

Thực 

hiện x 

quang

457 Lê Thị Tạo, 

phường Thốt Nốt, Thốt 

Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

T7, CN 7h - 

11h; 13h - 

17h

65

DV Răng 

hàm giả 

Ngọc Hòa 

2

482 06/09/2013 Hà Lệ Khanh 1959 Nha công

Làm răng 

giả hàm 

giả tháo 

lấp cố 

định

275/9 KV Tràng Thọ 1, 

Thốt Nốt, Thốt Nốt
PK Tư nhân

7g - 11h; 

13h - 17h

66 PKCK Nội 571 06/03/2014 Lê Văn Bé Tư 1962 BS Nội

Số 473 KV Tân Phú, 

phường Thuận Hưng, 

quận Thốt Nốt, TP. Cần 

Thơ

TYT Thuận 

Hưng

5h-7h, 11h-

13h, 17h-

20h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

67 PKCK Nội 589 19/03/2014 Nguyễn Thị Lệ Mai 1963
BSCK1 

Nội
Nội

Số 602 khu vực Qui 

Thạnh 1, phường Trung 

Kiên, quận Thốt Nốt, 

Tp. Cần Thơ

BVĐK Thốt 

Nốt

6h-6h30, 

11h30-13h, 

17h30-20h

68

Dịch vụ 

làm răng 

giã Thanh 

Vũ

622 10/08/2018 Trần Thu Đông 1944 Nha công

Làm răng 

giả, hàm 

giả, tháo 

lắp cố 

định

334 KV Thới An 3, 

Thuận An, Ninh Kiều
7h - 20h

69

DV làm 

răng giả 

Thanh Vũ

622 10/08/2018 Trần Thanh Vũ 1974 YS

Thực 

hiện KT 

điều 

dưỡng 

nha

KV Thới An 3, Thuận 

An, Thốt Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h

70

DV làm 

răng giả 

Trương 

Hưng

643 21/7/2014 Trương Văn Thủy 1956 Nha công

Làm răng 

giả hàm 

giả tháo 

lắp cố 

định

187 tổ 10, KV Long 

Thạnh A, Thốt Nốt
Tư nhân 7h-17h

71 PKCK Nội 651 23/7/2014 Lê Nhựt Quang 1983 BSĐK Nội

1024 tổ 35, KV Thới 

An2, Thuận An, Thốt 

Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h -7h, 17h - 

19h

72 PKCK Nội 652 23/7/2014 Lê Văn Cường 1967 BSĐK Nội
KV Lân Thạnh 1, Tân 

Lộc, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h-7h, 11h-

13h, 17h - 

20h

73

DV thay 

băng tiêm 

chích

662 29/7/2014 Lê Hồng Nguyên 1980
Điều 

dưỡng

Thực 

hiện theo 

lệnh BS

512, KV Thới Bình 2, 

Thuận An, Thốt Nốt

BVĐK 

Hạnh Phúc, 

nghỉ việc 

4/2014

6h - 18h

74
PKĐK 

Vạn Hạnh
720 31/12/2014

Huỳnh Thị 

Phương
Thảo 1948

Bác sĩ đa 

khoa
Nội

528 tổ 25 , KV Long 

Thạnh A, P.Thốt Nốt, 

Q. Thốt Nốt

Hưu 6h - 20h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

75
PKĐK 

Vạn Hạnh
720 31/12/2014 Lê Văn Lóng 1960

Bác sĩ đa 

khoa
Nhi

528 tổ 25 , KV Long 

Thạnh A, P.Thốt Nốt, 

Q. Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

76
PKĐK 

Vạn Hạnh
720 31/12/2014 Trần Anh Tuấn 1966

CN xét 

nghiệm

Xét 

nghiệm

528 tổ 25 , KV Long 

Thạnh A, P.Thốt Nốt, 

Q. Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

11h - 13h; 

17h - 19h

77
PKĐK 

Vạn Hạnh
720 31/12/2014 Võ Thị Bảo Ngọc 1988

KTV xét 

nghiệm

Xét 

nghiệm

528 tổ 25 , KV Long 

Thạnh A, P.Thốt Nốt, 

Q. Thốt Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

78

PKCK 

RHM 

Đông Anh

749 02/7/2015 Cao Đông Vũ 1986 BS RHM
Răng 

hàm mặt

546 quốc lộ 9, KV 

Phụng Thạnh 1, Thốt 

Nốt, Thốt Nốt

BVĐK 

Hạnh Phúc 

7/2010-

3/2012 và 

Bv Mắt 

RHM 

3/2012- 

3/2015

17h - 20h 

T7, CN 8h - 

17h

79

Dịch vụ 

làm răng 

giả Phan 

Thanh Tú

776 14/12/2015 Nguyễn Thanh Sơn 1984 Nha công

Làm răng 

giả, hàm 

giả, tháo 

lắp, cố 

định

349 tổ 10, KV Long 

Thạnh 2, Thốt Nốt
Tư nhân

6h30 - 11h, 

12h30 - 18h

80
Nha khoa 

Tâm Đức 2
874 22/01/2016 Phan Thủy Ngân 1976

BS Răng 

hàm mặt

Răng 

hàm mặt

372 tổ 16 Quốc lộ 91, 

Long Thạnh 1, P. Thốt 

Nốt, Thốt Nốt

BV Trường 

đại học y 

dược Cần 

Thơ

6h - 7h, 17h 

- 20h, CN 

7h - 20h

81

PK nha 

khoa Duy 

Tân

910 04/5/2016 Lê Minh Nguyệt 1986
BS răng 

hàm mặt

Răng 

hàm mặt

C3 TT thương mại và 

dân cư Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

11h - 13h; 

17h - 19h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

82

Dịch vụ 

tiêm 

(chích) 

thay băng

953 26/10/2016 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1973
Y sỹ sản 

nhi

Tiêm 

(chích) 

thay 

băng, 

đếm 

mạch, đo 

HA, đo 

nhiệt độ

147 KV Thới An 4, 

Thuận An, Thốt Nốt
Nghỉ việc

7h - 11h30; 

T7, CN (7h - 

19h)

83

Dịch vụ 

tiêm 

(chích) 

thay băng

954 26/10/2016 Trần Thị Thu Đẹp 1983

Điều 

dưỡng 

trung học

Tiêm 

(chích) 

thay 

băng, 

đếm 

mạch, đo 

HA, đo 

nhiệt độ

KV Tân Quới, Tân 

Hưng, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 13h; thứ 7 

và CN (6h - 

19h)

84
PK nội 

tổng hợp
956 27/10/2016 Lê Tuấn An 1981

Bác sĩ đa 

khoa

Nội tổng 

hợp

245/4 KV Lân Thạnh 1, 

Tân Lộc Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 17h 

- 19h; thứ 7 

và CN (6h - 

19h)

85

Dịch vụ 

làm răng 

giả Hùng

959 28/10/2016 Nguyễn Văn Hùng 1959 Nha công

Làm răng 

giả, hàm 

giả, tháo 

lắp cố 

định

1250 KV Qui Thạnh 2, 

Trung Kiên, Thốt Nốt

Dịch vụ làm 

răng giả tư 

nhân

7h - 10h; 

14h - 17h

86

Phòng 

khám bệnh 

tư nhân

991 18/01/2017 Lê Quốc Thanh 1966
Bác sĩ  đa 

khoa

Nôi tổng 

hợp

200 Tân Lợi 2, phường 

Tân Hưng,Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 17h 

- 19h; T7 và 

Cn (7h - 

19h)



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

87
PK nội 

tổng hợp
22/CT 05/6/2017 Bùi Thị Mai Tâm 1988

BS đa 

khoa

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

tổng hợp

216 Nguyễn Trung 

Trực, phường Thốt Nốt, 

Q. Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

20h

88
PK nội 

tổng hợp
23/CT 06/6/2017 Thái Thanh Tuấn 1964

BS đa 

khoa

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

tổng hợp

279/9 KV Tràng Thọ 1, 

phường Thốt Nốt, Q. 

Thốt Nốt

TYT Thuận 

An

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

89
PK nội 

tổng hợp
23/CT 06/6/2017 Võ Thị Nhành 1965 Y sỹ

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

279/9 KV Tràng Thọ 1, 

phường Thốt Nốt, Q. 

Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

90

Phòng 

khám nha 

khoa 

Thanh 

Tâm 

27/CT 15/6/2017 Đinh Hồ Hương Thảo 1988
BS răng 

hàm mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

răng hàm 

mặt

251 Nguyễn Trung 

Trực, KV Long Thạnh 

A, Thốt Nốt

Nghỉ việc
7h  - 11h; 

13h - 19h

91

Phòng 

Chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

66/CT 05/12/2017 Phan Văn Hoàng 1956 Lương y

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng y 

học cổ 

truyền

473, KV. Phụng Thạnh, 

P. Thốt Nốt, Q. Thốt 

Nốt, Tp. Cần Thơ

Nghỉ việc 7h - 11h

92

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

77/CT 05/12/2017
Nguyễn Thị 

Phước
Điều 1963 Lương y

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng Y 

học cổ 

truyền

Khu vực Lân Thạnh, 

phường Tân Lộc, Thốt 

Nốt

7h - 17h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

93 PKCK nội 100/CT 27/3/2018 Lê Uy Nghiêm 1971
BSCK2 

nội

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội 

3 khu vực Thới Hòa, 

Thới Thuận, Thốt Nốt
BV 121

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(7h - 21h)

94 PKCK nội 100/CT 27/3/2018 Bùi Thanh Nga 1971 Hộ sinh 

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

3 khu vực Thới Hòa, 

Thới Thuận, Thốt Nốt

BVĐK Thốt 

Nốt

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(7h - 21h)

95
PK chuyên 

khoa nội 

131/C

T
03/08/2018 Nguyễn Hoàng Nam 1987

Ths, Bs 

nội 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội

268A Lê Thị Tạo, KV 

Long Thạnh A, phường 

Thốt Nốt, quận Thốt 

Nốt

BVĐK Cần 

Thơ

17h45 - 

20h; T7 và 

Cn (7h - 

20h)

96

PK nha 

khoa Mỹ 

Ngọc

142/C

T
14/09/2018 Lê Thị Mỹ Ngọc 1980

BS răng 

hàm mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

răng hàm 

mặt

Khu vực Tràng Thọ 1, 

phường Thốt Nốt, quận 

Thốt Nốt

TTYT quận 

Thốt Nốt

11h - 13h; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(8h - 20h)
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